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 1. Sự sáng tạo, nhận thức rõ hơn nội dung của 
thời kỳ quá độ 

Có thể thấy rằng, sau khi thống nhất đất nước, cả 
nước cùng bước vào thời kỳ quá độ lên CNXH, 10 
năm trước đổi mới nhận thức của chúng ta vẫn theo tư 
duy cũ, chưa thấy được thời kỳ quá độ lên CNXH 
không chỉ là một quá trình lịch sử tương đối dài, mà 
còn phải trải qua nhiều chặng đường với những bước 
đi trung gian. Và với tư tưởng nóng vội, chủ quan, duy 
ý chí, muốn tiến nhanh, tiến mạnh lên CNXH. 

 Đại hội VI của Đảng, trên cơ sở tổng kết thực tiễn, 
Đảng khởi xướng đường lối đổi mới, cụ thể hoá bước 
đi và xác định rõ tính chất, nội dung của thời kỳ quá 
độ, khắc phục tư tưởng chủ quan, nóng vội, và khẳng 
định rõ: “Thời kỳ quá độ ở nước ta do tiến thẳng lên 
chủ nghĩa xã hội từ một nền sản xuất nhỏ, bỏ qua giai 

đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, đương nhiên phải lâu 
dài và rất khó khăn. Đó là một thời kỳ cải biến cách 
mạng sâu sắc, toàn diện, triệt để nhằm xây dựng từ đầu 
một chế độ xã hội mới cả về lực lượng sản xuất, quan 
hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng”(1). Đặc biệt, bước 
vào Đại hội VII Đảng ta đã xác định rõ nội dung của 
chặng đường đầu tiên thông qua đổi mới toàn diện, ổn 
định vững chắc xã hội, tạo thế phát triển nhanh ở chặng 
sau. Và khi kết thúc thời kỳ quá độ, chúng ta sẽ xây 
dựng xong về cơ bản những cơ sở kinh tế của CNXH. 
Như vậy, bước chuyển nhận thức quan trọng về thời 
kỳ quá độ xem đây là thời kỳ dài và đầy khó khăn, với 
nhiều chặng đường chứ không phải là bước chuyển 
thẳng với bốn, năm kế hoạch 5 năm là có thể kết thúc. 

Khía cạnh thứ hai trong bước chuyển nhận thức 
về thời kỳ quá độ là từ việc xác định bỏ qua giai đoạn 
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phát triển tư bản chủ nghĩa (TBCN) đến xác định là bỏ 
qua chế độ TBCN với những nội hàm cụ thể tại Đại hội 
IX của Đảng. Văn kiện Đại hội IX khẳng định: “Con 
đường đi lên của nước ta là sự phát triển quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, tức là bỏ 
qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và 
kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa, nhưng tiếp thu, 
kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới 
chế độ tư bản chủ nghĩa, đặc biệt về khoa học và công 
nghệ, để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng 
nền kinh tế hiện đại”(2). Như vậy từ việc bỏ qua giai 
đoạn phát triển TBCN, đối lập chủ nghĩa tư bản 
(CNTB) với CNXH, đã nhìn nhận thời kỳ quá độ là 
bước chuyển có sự kế thừa, chúng ta bỏ qua  thiết chế 
và thể chế bất công, áp bức, bóc lột, kế thừa có chọn 
lọc trên quan điểm phát triển các thành tựu của nhân 
loại nhằm phục vụ lợi ích đa số người dân. Bước 
chuyển nhận thức này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng 
trong xác định các chính sách phát triển, huy động 
được các nguồn lực đa dạng cho công cuộc xậy dựng 
CNXH trong bối cảnh mô hình CNXH kiểu cũ sụp đổ 
và xu thế toàn cầu hoá gia tăng mạnh mẽ. 

Khía cạnh tiếp theo trong phát triển nhận thức về 
thời kỳ quá độ không chỉ xác định đó là thời kỳ lâu dài, 
với nhiều chặng đường và rất khó khăn, phức tạp, phải 
qua các hình thức tổ chức kinh tế, xã hội có tính quá 
độ; mà trong bước quá độ ấy tồn tại đan xen, cạnh tranh 
quyết liệt giữa các nhân tố XHCN và phi XHCN; các 
nhân tố XHCN được hình thành và ngày càng lớn 
mạnh, các nhân tố phi XHCN tiếp tục tồn tại, đan xen, 
cạnh tranh, phát huy mặt tích cực đóng góp vào sự 
nghiệp phát triển chung dưới sự quản lý của nhà nước 
XHCN. Đây chính là cơ sở cho việc khẳng định 
chuyển sang phát triển nền kinh tế có nhiều hình thức 
sở hữu, các thành phần kinh tế đa dạng cùng phát huy 
hiệu quả theo định hướng XHCN. Tại Cương lĩnh 2011 
(bổ sung, phát triển) đã chỉ rõ, đi lên CNXH: “là một 
quá trình cách mạng sâu sắc, triệt để, đấu tranh phức 
tạp giữa cái cũ và cái mới nhằm tạo ra sự biến đổi về 
chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất 
thiết phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều 
bước phát triển, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội 
đan xen”(3). Cương lĩnh cũng xác định và làm sáng tỏ 
hơn về những nội dung phát triển trong thời kỳ quá độ 
lên CNXH, trong đó việc đẩy mạnh công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá cần gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo 

vệ tài nguyên và môi trường; thực hiện phát triển nền 
kinh tế nhiều thành phần; xây dựng, phát triển văn 
hoá, con người, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; 
bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh quốc gia, 
trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện đường lối đối ngoại 
độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát 
triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Thực 
hiện xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự 
trong sạch, vững mạnh. 

Phân kỳ thời kỳ quá độ có sự tiếp cận mới trên cơ 
sở thực tiễn phát triển của đất nước cũng như từ kinh 
nghiệm của các quốc gia trên thế giới. Đảng ta đã định 
hướng rõ đến năm 2025 là nước đang phát triển, có 
công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu 
nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát 
triển, với công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình 
cao, tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học công nghệ 
(KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đến năm 
2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở 
thành nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng 
XHCN. Việc phân kỳ theo trình độ phát triển thể hiện 
bước tiếp cận mới, phù hợp với xu thế chung của thế 
giới và cũng cho phép xác định rõ, lượng hoá cụ thể 
hơn nhiệm vụ của mỗi giai đoạn phát triển của đất nước. 

Đi liền nhận thức rõ về nội dung, nhiệm vụ, bước 
đi của thời kỳ quá độ, cần nhấn mạnh điều thể hiện sự 
sáng tạo của Đảng là nhận rõ các điều kiện khách quan 
và chủ quan thực hiện quá độ lên CNXH trong bối 
cảnh mới khi mà không còn hệ thống các nước XHCN 
để quyết tâm, tin tưởng và kiên định con đường đã lựa 
chọn. Thực tế sau khi Liên Xô và các nước XHCN 
Đông Âu lâm vào khủng hoảng, không khỏi có những 
ý kiến băn khoăn về quá độ lên CNXH do không còn 
sự giúp đỡ bên ngoài từ các nước XHCN. Với bản lĩnh 
cách mạng, sáng tạo Đảng ta đã phân tích rõ tình hình, 
chỉ ra những điều kiện để chủ động, tiếp tục quá độ lên 
CNXH. Cương lĩnh 1991 đã chỉ rõ các điều kiện như: 
chính quyền thuộc về nhân dân; đất nước đang đi vào 
giai đoạn hoà bình xây dựng; dân tộc ta là một dân tộc 
anh hùng, có ý chí vươn lên mãnh liệt; nhân dân ta có 
lòng yêu nước nồng nàn, cần cù và sáng tạo; đất nước 
ta đã xây dựng được một số cơ sở vật chất ban đầu. 
Cuộc cách mạng KHCN hiện đại, cùng với xu hướng 
quốc tế hoá đời sống kinh tế thế giới là một thời cơ để 
phát triển. Với niềm tin đó, Đảng đã chủ động tiếp tục 
đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đặc biệt trong hoạt động 
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đối ngoại chủ động thực hiện chính sách hoà bình, hợp 
tác và hữu nghị với tất cả các nước, qua đó tạo môi 
trường cho phát triển, tranh thủ vốn, công nghệ và kinh 
nghiệm quản lý thực hiện phát triển rút ngắn, bỏ qua 
chế độ TBCN. 

Tóm lại, nhận thức của Đảng về thời kỳ quá độ lên 
CNXH ở Việt Nam đã có những bổ sung, phát triển, 
từng bước hoàn thiện trên cơ sở thực tiễn phát triển của 
đất nước cũng như từ kinh nghiệm của thế giới. Quá 
độ lên CNXH ở Việt Nam là quá độ gián tiếp, đó không 
chỉ là xu hướng tất yếu, là khát vọng của nhân dân và 
có sơ sở để thực hiện, song quá trình đó cũng lâu dài, 
khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải kiên trì, sáng tạo, 
không chủ quan, nóng vội, mà phải nắm bắt và tuân 
thủ các quy luật phát triển.  

2. Nhận thức, xác định ngày càng rõ về mục 
tiêu, đặc trưng và phương hướng cơ bản xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Thứ nhất, nhận thức về mục tiêu phát triển. Sau 
khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cả 
nước đi lên CNXH, với mong muốn tiến nhanh, tiến 
thẳng lên CNXH, chủ quan, nóng vội nên có những 
nhận định tình hình kinh tế, xã hội của đất nước có 
nhiều thiếu sót. Cũng vì vậy khi xác định mục tiêu phát 
triển và các bước quá độ trong xây dựng cơ sở vật chất 
- kỹ thuật của CNXH đã có những sai lầm. Chúng ta 
đã đẩy mạnh công nghiệp hoá khi chưa có đủ điều kiện, 
xác định mục tiêu phát triển với mong muốn cao, phi 
thực tế. Đại hội VI của Đảng với tinh thần “nhìn thẳng 
vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật” đã 
phân tích tình hình, đi đến nhận thức mới sát thực tiễn 
và lần đầu tiên xác định rõ mục tiêu tổng quát của 
chặng đường đầu tiên là: “ổn định mọi mặt tình hình 
kinh tế - xã hội, tiếp tục xây dựng những tiền đề cần 
thiết cho việc đẩy mạnh công nghiệp hoá xã hội chủ 
nghĩa trong chặng đường tiếp theo”(4). Đây chính là cơ 
sở cho điều chỉnh, xác định mục tiêu cụ thể cho từng 
lĩnh vực phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước 
trong những năm đầu đổi mới. Tiếp theo tinh thần này, 
Đại hội VII cụ thể hoá mục tiêu trong nhiệm kỳ và phấn 
đầu “đưa nước ta cơ bản ra khỏi tình trạng khủng hoảng 
hiện nay”. Cũng tại Đại hội này, với phân tích bối cảnh 
thế giới và trong nước, với tầm nhìn chiến lược, Đảng 
đã có sự phát triển trong xác định mục tiêu tổng quát 
của thời kỳ quá độ là xây dựng xong về cơ bản những 
cơ sở kinh tế của CNXH, với kiến trúc thượng tầng về 

chính trị và tư tưởng, văn hóa phù hợp, làm cho nước 
ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh. 
Đồng thời Cương lĩnh 1991 cũng cụ thể hơn mục tiêu 
chặng đường đầu tiên là: “thông qua đổi mới toàn diện, 
xã hội đạt tới trạng thái ổn định vững chắc, tạo thế phát 
triển nhanh ở chặng sau”(5). So với Đại hội VI, xác định 
mục tiêu chặng đường đầu tiên tại Cương lĩnh 1991 có 
nội dung mới đề cập đến đổi mới toàn diện, hướng đến 
phát triển nhanh. Điều này hết sức quan trọng vì phải 
đổi mới toàn diện, mới có thể phát triển nhanh. 

Nhận thức về mục tiêu hướng tới cũng có bước 
hoàn thiện, tại Cương lĩnh 1991 xác định: “Xây dựng 
một xã hội dân chủ, văn minh vì lợi ích chân chính và 
phẩm giá con người”(6), và đến Hội nghị đại biểu toàn 
quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII, Đảng ta xác định: “phấn 
đấu vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
minh”(7). Đến Đại hội IX, trong mục tiêu chung Đảng 
ta xác định: “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 
hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh”(8) và Đại hội X tiếp tục khẳng định tinh thần 
này. Như vậy mục tiêu dân chủ đã được bổ sung là 
hoàn toàn phù hợp thực tế khách quan bởi, một chế độ 
dân chủ, tất yếu sẽ có công bằng. Hơn nữa, trong bối 
cảnh mở cửa, hội nhập, dân chủ là một trong những 
giá trị lớn mà nhân loại theo đuổi, nó không chỉ là mục 
tiêu, mà là động lực phát triển của xã hội. Điều đáng 
lưu ý là, tại Đại hội XI, Đảng ta có nhận thức mới về 
vai trò, vị trí của các thành tố, với việc đưa thành tố dân 
chủ lên trên thành tố công bằng. Nếu không dân chủ 
sẽ không thể có công bằng, có dân chủ mới phát huy 
được sáng tạo của các cá nhân, trong xã hội dân chủ, 
con người có điều kiện phát triển toàn diện. Đại hội XI 
đã khái quát hệ mục tiêu là: “Dân giàu, nước mạnh, 
dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Với tiếp cận về trình độ phát triển và mục tiêu phát 
triển là vì con người, Đại hội XII đã đưa thành tố phồn 
vinh và hạnh phúc vào mục tiêu. Theo tinh thần này, 
Tổng Bí thư nguyễn Phú Trọng trong bài viết nhân kỷ 
niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
đã khái quát mục tiêu hướng tới kỷ niệm 100 năm 
Ngày thành lập nước là: “phấn đấu đưa nước ta trở 
thành nước phát triển, thu nhập cao; xây dựng đất nước 
Việt Nam ta ngày càng “cường thịnh, phồn vinh, văn 
minh, hạnh phúc”(9). 

Thứ hai nhận thức về các đặc trưng của xã hội 
XHCN mà Việt Nam hướng tới 
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Trong giai đoạn trước đổi mới, đặc trưng cơ bản 
của xã hội XHCN mà Việt Nam hướng tới xây dựng 
có nhiều nét tương đồng với đặc trưng của mô hình 
CNXH kiểu cũ đối lập với mô hình TBCN. Về kinh tế 
đó là mô hình kế hoạch hoá tập trung dựa trên hai hình 
thức sở hữu toàn dân và tập thể; về chính trị đó là nhà 
nước chuyên chính vô sản, bên cạnh đó là hệ thống 
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội dưới 
sự lãnh đạo của Đảng; các hoạt động văn hoá, giáo dục, 
ý tế…do nhà nước bao cấp, thực hiện phân phối bình 
quân theo chế độ tem phiếu… Quan hệ đối ngoại chịu 
ảnh hưởng của sự phân chia 2 hệ thống, nên chủ yếu là 
giao thương trong khối XHCN. Chính do cơ chế bao 
cấp đã không tạo được động lực cho người lao động, 
tình trạng dựa vào nhà nước là phổ biến. Việc kéo dài 
mô hình này là một trong những lý do cơ bản dẫn đến 
sự đổ vỡ của mô hình CNXH kiểu cũ. 

Trước yêu cầu phát triển, Đảng Cộng sản Việt 
Nam đã tổng kết các mô hình từ thực tiễn, đánh giá 
khái quát và đề xướng đường lối đổi mới với những 
nhận thức mới về đặc trưng của xã hội tương lai. Với 
sự đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế, Đảng đã 
thực hiện chuyển đổi mô hình từ kế hoạch hoá sang 
phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần. Quá 
trình đổi mới trong lĩnh vực kinh tế đã tạo những cơ sở 
và thúc đẩy các lĩnh vực khác đổi mới cả trên bình diện 
lý luận và thực tiễn. Đây chính là cơ sở để đến Đại hội 
VII, trong Cương lĩnh 1991 Đảng đã có khái quát 
những nhận thức mới về 6 đặc trưng của xã hội XHCN 
mà nhân dân ta đang xây dựng. Các đặc trưng này phản 
ánh bản chất của CNXH khoa học, xã hội do con 
người, vì con người. Đó là xã hội: 1- Do nhân dân lao 
động làm chủ; 2- Có một nền kinh tế phát triển cao dựa 
trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về 
các tư liệu sản xuất chủ yếu; 3- Có nền văn hóa tiên 
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; 4- Con người được giải 
phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng 
lực, hưởng theo lao động, có cuộc sống ấm no, tự do, 
hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân; 
5- Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết và giúp 
đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ; 6- Có quan hệ hữu nghị và 
hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới(10).  

Mặc dù các đặc trưng trên chưa bao quát hết các 
khía cạnh cơ bản của chỉnh thể xã hội, nhưng nó cũng 
phản ánh, cho thấy bước chuyển lớn trong nhận thức 
của Đảng về một xã hội mới. Thực ra, mô hình về một 

xã hội tương lai do các nhà kinh điển đề xuất chỉ trên 
những nét phác thảo chung, hơn nữa bản thân các tác 
gia kinh điển cũng mới dựa trên nghiên cứu thực trạng 
xã hội phương Tây đương thời, chưa có khảo nghiệm 
các xã hội châu Á. Do vậy, xuất phát từ lý luận và thực 
tiễn phát triển, Đảng ta đã nêu 6 đặc trưng của xã hội 
mới - XHCN là một sự đóng góp rất có ý nghĩa vào lý 
luận về CNXH. Các đặc trưng này có những giá trị phổ 
quát như kinh tế phát triển cao, giải phóng con người 
khỏi áp bức, các dân tộc đoàn kết, hợp tác, đồng thời 
có những gia trị đặc thù đó là nền văn hoá tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc. Các đặc trưng này cũng mở ra 
xác định phương hướng cụ thể trong quá trình hiện 
thực hoá CNXH. 

Sau 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, năm 2011 
đã có sự bổ sung, phát triển. Trong Cương lĩnh 2011 
khái quát làm rõ hơn những đặc trưng của xã hội 
XHCN. Cương lĩnh 2011 nêu 8 đặc trưng, thể hiện sự 
phát triển và hoàn thiện hơn trong nhận thức của Đảng 
về CNXH. Thực ra trong quá trình xây dựng, phát triển 
CNXH, các đặc trưng đã từng bước hoàn thiện. Về đặc 
trưng thứ nhất: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh. Đây là một trong hai đặc trưng bổ 
sung mới, và cũng là đặc trưng bao trùm đồng thời 
cũng thể hiện mục tiêu hướng tới của công cuộc xây 
dựng CNXH. Mục tiêu - đặc trưng này đã từng bước 
được bổ sung hoàn thiện qua các kỳ Đại hội, từ Đại hội 
VII đến nay. Bổ sung đặc trưng này làm rõ hơn bản 
chất của CNXH mà ta xây dựng. 

Đặc trưng thứ hai: Do nhân dân làm chủ. So với 
Cương lĩnh 1991 nêu do nhân dân lao động làm chủ, 
thì đặc trưng này trong Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) 
2011 nhận thức Đảng ta bao quát, rộng hơn. Nhân dân 
được hiểu là toàn thể dân tộc, không phân biết giai cấp, 
tầng lớp, vị thế xã hội, dân tộc, tôn giáo… cùng làm 
chủ, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. 

Đặc trưng thứ ba: Có nền kinh tế phát triển cao 
dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản 
xuất tiến bộ phù hợp. Đặc trưng này thể hiện sự phát 
triển trong nhận thức về các hình thức sở hữu trong nền 
kinh tế. Việt Nam chuyển sang phát triển nền kinh tế 
thị trường định hướng XHCN, trong nền kinh tế này 
có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế 
cùng tồn tại, cạnh tranh phát triển dưới sự quản lý của 
Nhà nước và sự lãnh đạo của Đảng, chứ không chỉ bó 
hẹp trong chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ 
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yếu. Do vậy các nguồn lực sẽ được khai thác, phát huy 
tốt hơn. 

Đặc trưng thứ tư: Có nền văn hoá tiên tiến, đậm 
đã bản sắc dân tộc. Đây là đặc trưng thể hiện bản sắc 
văn hoá của xã hội mới, tiếp tục được khẳng định tại 
Đại hội X 

Đặc trưng thứ năm: Con người có cuộc sống ấm 
no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. 
Đặc trưng này so với đặc trưng thể hiện trong Cương 
lĩnh 1991 được biên tập gọn hơn, những vẫn đủ ý và là 
sự cụ thể hơn cho đặc trưng tổng quát đầu tiên. Con 
người có ấm no, tự do, hạnh phúc đương nhiên không 
bị áp bức mà là tự do, được ấm no đương nhiên khi có 
sự bảo đảm sinh kế và vì vậy cuộc sống sẽ hạnh phúc. 

Đặc trưng thứ sáu: Các dân tộc trong cộng đồng 
Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau 
cùng phát triển. Đặc trưng này phản ánh quyền của các 
dân tộc, quyền con người và vì vậy việc bổ sung yêu 
cầu được tôn trọng là cần thiết và hợp lý. Hơn nữa việc 
biên tập bỏ từ tương trợ để tránh lặp ý với sự giúp đỡ 
lẫn nhau là phù hợp. 

Đặc trưng thứ bảy: Có Nhà nước pháp quyền 
XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do 
Đảng Cộng sản lãnh đạo. Đây là đặc trưng được bổ 
sung mới so với Cương lĩnh 1991. Trong thực tiễn 
xây dựng CNXH cũng như từ thực tiễn xây dựng, 
phát triển của các quốc gia trên thế giới cho thấy mô 
hình nhà nước pháp quyền là thành tựu phát triển về 
một mô hình nhà nước tiến bộ trong lịch sử nhân loại. 
Nhận thức rõ về vấn đề này, nên tại Hội nghị giữa 
nhiệm kỳ khoá VII Đảng ta dùng khái niệm nhà nước 
pháp quyền thay cho khai niệm nhà nước chuyên 
chính vô sản và khái niệm nhà nước pháp quyền 
XHCN đã được đưa vào Hiến pháp sửa đổi năm 
2001. Đây chính là bước phát triển làm tiền đề cho 
khái quát các đặc trưng của xã hội XHCN. Bên cạnh 
đó, đặc trưng này còn nhấn mạnh thành tố Đảng Cộng 
sản lãnh đạo. Đây là yếu tố quyết định, thể hiện đặc 
trưng của mô hình CNXH ở Việt Nam, bảo đảm cho 
sự thành công của sự nghiệp xây dựng xã hội mới. 

Đặc trưng thứ tám: Có quan hệ hữu nghị và hợp 
tác với các nước trên thế giới. Đặc trưng này cũng đã 
biên tập gọn và rõ hơn. Xã hội XHCN mà chúng ta xây 
dựng là một chế độ xã hội mở, hợp tác hữu nghị với 
các nước không phân biệt chế độ chính trị vì mục tiêu 
hoà bình và cùng phát triển. Đặc trưng này thể hiện quá 

trình phát triển đất nước tất yếu phải gắn với dòng chảy 
phát triển chung của nhân loại; hội nhập toàn diện, sâu 
rộng với thế giới, “sẵn sàng là bạn, đối tác tin cậy, có 
trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”, cùng hợp tác - 
đấu tranh xây dựng các giá trị tốt đẹp chung của nhân 
loại, thực hiện phương châm “kết hợp sức mạnh của 
dân tộc với sức mạnh của thời đại” trong xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. 

Như vậy với việc xác định hệ 8 đặc trưng với 
những nội hàm rõ ràng, thể hiện một bước tiến rất quan 
trọng trong nhận thức của Đảng về mô hình CNXH, 
những nhận thức này là cơ sở để định hướng cho hoạt 
động xây dựng CNXH trên thực tế. Tám đặc trưng này 
cũng thể hiện rõ, CNXH mà nhân dân ta xây dựng là 
“một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con 
người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà 
đạp lên phẩm giá con người”(11). 

Thứ ba, nhận thức về phương hướng xây dựng 
CNXH. 

Quá trình đổi mới đã dần định hình mô hình 
CHXN với những mục tiêu và đặc trưng được xác định 
ngày càng rõ như trên. Để hiện thực hóa CNXH qua 
các nhiệm kỳ Đại hội Đảng đều xác định các phương 
hướng cho mỗi giai đoạn nhất định gắn với nhiệm vụ 
đặt ra. Có thể thấy, nhận thức về phương hướng xây 
dựng CNXH ngày càng sát với thực tế, tính khả thi 
ngày càng cao. Tại Đại hội VI, Đại hội của đổi mới đã 
xác định rõ các định hướng nhằm khắc phục những 
hạn chế, sai lầm, hướng đến thực hiện thành công các 
nhiệm vụ trong chặng đường đầu tiên, đó là ổn định 
mọi mặt tình hình kinh tế - xã hội, tiếp tục xây dựng 
những tiền đề cần thiết cho đẩy mạnh công nghiệp hóa 
XHCN ở chặng đường tiếp sau. 

Đại hội VII đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, trong đó xác 
định rõ 7 phương hướng cơ bản xây dựng CNXH, đưa 
nước ta trở thành nước XHCN phồn vinh(12). Các 
phương hướng cơ bản bao hàm các lĩnh vực chủ yếu 
từ kinh tế, văn hoá, chính trị, đối ngoại và an ninh, quốc 
phòng. Có thể nêu khái quát như sau: 1- Về xây dựng 
nhà nước, hướng đến nhà nước XHCN của nhân dân, 
do nhân dân, vì nhân dân; 2- Phát triển lực lượng sản 
xuất, công nghiệp hoá đất nước theo hướng hiện đại 
gắn với phát triển nền nông nghiệp toàn diện; 3- Phát 
triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định 
hướng XHCN; 4- Tiến hành cuộc cách mạng XHCN 
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trên lĩnh vực tư tưởng và văn hoá; 5- Thực hiện chính 
sách đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện chính sách 
đối ngoại hoà bình hợp tác và hữu nghị với tất cả các 
nước; 6- Xây dựng và thực hiện hai nhiệm vụ chiến 
lược: xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc; 7- Xây 
dựng Đảng trong sách, vững mạnh về chính trị, tư 
tưởng và tổ chức. 

Trên cơ sở các phương hướng cơ bản trên, trong 
các nhiệm kỳ Đại hội Đảng đều có sự phát triển cụ thể 
hoá phương hướng cho mỗi giai đoạn. Đại hội VIII đã 
xác định các phương hướng cho giai đoạn 1996 - 2000, 
mở đầu cho chặng đường mới là đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá, đồng thời định hướng đến 
năm 2020. Đại hội IX cụ thể hoá các phương hướng 
cho giai đoạn 2001 - 2005 và xác định phương hướng 
kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010 với nhiệm vụ đưa 
đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển và nâng 
cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. 

Sau 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 chúng ta 
đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch 
sử, vị thế và uy tín trên trường quốc tế được nâng cao; 
sức mạnh tổng hợp của đất nước đã tăng lên rất nhiều, 
tạo tiền đề cho chúng ta phát triển mạnh mẽ hơn đi lên 
CNXH, với mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI trở thành 
nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng XHCN. 
Và với mục tiêu này, Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát 
triển) được thông qua tại Đại hội XI đã xác định rõ 8 
phương hướng cơ bản xây dựng CNXH(13).  

Về phương hướng thứ nhất, xác định rõ hơn công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa là gắn liền với kinh tế tri thức, 
bảo vệ tài nguyên và môi trường. Bởi lẽ, các thành tựu 
của phát triển sẽ không còn ý nghĩa khi tăng trưởng lại 
dẫn đến ô nhiễm môi trường, hơn nữa quá trình hiện 
đại hoá phải gắn liền với thành tựu KHCN mới bảo 
đảm tính hiện đại. 

Phương hướng thứ hai, thể hiện rõ hơn nhận thức 
của Đảng từ phát triển nền kinh tế hàng hoá sang phát 
triển nền kinh tế thị trường. Đây là một trong những 
sự phát triển sáng tạo nổi bật của Đảng ta. 

Phương hướng thứ ba, thể hiện rõ và đầy đủ, toàn 
diện hơn, bao gồm cả định hướng phát triển văn hoá, 
con người và xã hội. 

Phương hướng thứ tư, đề cập phát triển quốc 
phòng và an ninh quốc gia với tinh thần mới là phải 
bảo đảm vững chắc. Đây là điều kiện cho phát triển 
kinh tế. 

Phương thướng thứ năm, đề cập đến định hướng 
đối ngoại với tinh thần và nhận thức mới, đó là đường 
lối đối ngoại độc lập, tự chủ, là chủ động, tích cực hội 
nhập quốc tế. 

Phương hướng thứ sáu, đi liền nhấn mạnh đại 
đoàn kết toàn dân tộc, trong Cương lĩnh 2011 bổ sung 
nội hàm xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

Phương hướng thứ bảy, nếu Cương lĩnh 1991 đề 
cập đến nhà nước XHCN của nhân dân, do nhân dân, 
vì nhân dân thì tại Cương lĩnh 2011 có bước phát triển 
trong nhận thức, xác định rõ là xây dựng nhà nước pháp 
quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân vì nhân dân. 

Phương hướng thứ tám, về xây dựng Đảng, biên 
tập gọn hơn, là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 

Như vậy 8 phương hướng cơ bản xây dựng 
CNXH tại Cương lĩnh 2011 vẫn bảo đảm tinh thần các 
phương hướng xây dựng CNXH được xác định tại 
Cương lĩnh 1991, song có sự bổ sung, phát triển làm 
rõ hơn, phù hợp với bối cảnh tình hình mới, nhận thức 
mới; đồng thời sắp xếp các trật tự theo locgich các lĩnh 
vực: kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối 
ngoại, xây Đảng và hệ thống chính trị. 

Trong hơn 10 năm qua, các Đại hội XII và XIII 
của Đảng đã bám sát 8 phương hướng cơ bản, cụ thể 
hoá và có bổ sung nhận thức mới. Chẳng hạn về công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa không chỉ gắn với đổi mới 
mô hình tăng trưởng cơ cấu lại nền kinh tế mà còn xác 
định rõ phải dựa trên nền tảng KHCN và đổi mới sáng 
tạo. Về phương hướng xây dựng nền kinh tế thị trường 
hiện đại, đầy đủ và hội nhập quốc tế theo định hướng 
XHCN. Về văn hoá, con người phát triển toàn diện; 
văn hoá là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh, là 
động lực phát triển. Trong bảo vệ Tổ quốc xác định rõ 
quan điểm chiến lược: bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, 
giữ nước từ khi nước chưa nguy… 

3. Phát triển nhận thức về các mối quan hệ lớn 
trong tiến trình đổi mới 

Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước, cả nước cùng tiến lên xây dựng CNXH, nhiệm 
vụ lúc này là khắc phục hậu quả chiến tranh và xây 
dựng, phát triển kinh tế. Để thực hiện tốt các định 
hướng phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh, 
đối ngoại, đòi hỏi phải giải quyết nhiều vấn đề, nhiều 
mối quan hệ. Tuy lúc này chưa nêu cụ thể hệ thống các 
mối quan hệ lớn, nhưng trong nhận thức Đảng đã xác 
định phải xây dựng mối quan hệ đúng đắn giữa tích 



luỹ và tiêu dùng, phải kết hợp đúng đắn kinh tế với 
quốc phòng, quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất 
luôn luôn gắn bó với nhau, thúc đẩy nhau cùng phát 
triển… Bước vào thời kỳ đổi mới Đảng ta tiếp tục yêu 
cầu phải quán triệt và giải quyết các mối quan hệ, đặc 
biệt tại Đại hội VII, Đảng nêu những kinh nghiệm bước 
đầu trong đổi mới, đề cập đến mối quan hệ giữa đổi 
mới kinh tế và đổi mới chính trị, mối quan hệ giữa 
Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân, mối quan 
hệ giữa phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành 
phần với tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước(14)… 
Có thể nói đây là những bước phát triển nhận thức rất 
quan trọng về các mối quan hệ, để tiến tới có sự khái 
quát rõ và ngày càng đầy đủ. 

Tại Đại hội VIII Đảng ta đã có nhận thức mới, làm 
rõ hơn mối quan hệ giữa đổi mới và ổn định, xem việc 
kết hợp giữa đổi mới và ổn định là một trong những 
bài học chủ yếu trong tiến trình đổi mới cần được tiếp 
tục phát huy. Đổi mới phải trên cơ sở bảo vệ, kế thừa 
và phát huy truyền thống, không phủ định sạch trơn 
quá khứ. 

Về quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính 
trị, nhận thức của Đảng cho rằng, cần kết hợp chặt chẽ 
ngay từ đầu, lấy đổi mới kinh tế là trọng tâm, đồng thời 
thực hiện từng bước đổi mới chính trị cho phù hợp. Đây 
là nhận thức rất sáng tạo nhằm bảo đảm cho quá trình 
đổi mới có hiệu quả. Khác với Việt Nam, Liên Xô đã 
thực hiện cải cách với liệu pháp sốc, cải cách ngay cả 
nền tảng chính trị làm suy yếu cơ sở xã hội của Đảng. 
Đây chính là yếu tố góp phần đẩy nhanh sự sụp đổ của 
mô hình CNXH kiểu cũ ở Liên Xô và Đông Âu. 

Về quan hệ giữa kinh tế thị trường và định hướng 
XHCN, Đảng ta cho rằng đây là quan hệ nền tảng và 
chủ trương tiếp tục phát triển nền kinh tế nhiều thành 
phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý 
của Nhà nước theo định hướng XHCN; trong xây 
dựng nền kinh tế nhiều thành phần phải nắm vững 
định hướng XHCN. Đối với quan hệ giữa lực lượng 
sản xuất và quan hệ sản xuất hướng đến xây dựng 
quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát 
triển của lực lượng sản xuất. Trong mối quan hệ giữa 
tăng trưởng kinh tế với văn hoá, xã hội đã bổ sung 
thành tố môi trường và xác định: tăng trưởng kinh tế 
gắn với cải thiện đời sống nhân dân, phát triển văn hoá 
giáo dục, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ 
môi trường. 

Các Đại hội IX và X đều nhấn mạnh yêu cầu phải 
giải quyết tốt các mối quan hệ và có những bổ sung 
vào yêu cầu. Đặc biệt Đại hội XI đã có sự khái quát 
và lần đầu tiên nêu hệ thống 8 mối quan hệ lớn, bao 
quát các lĩnh vực chủ yếu của đời sống xã hội(15). 
Nhận thức của Đảng ta về các mối quan hệ tiếp tục 
được bổ sung hoàn thiện tại Đại hội XII với việc bổ 
sung mối quan hệ nhà nước và thị trường. Đến Hội 
nghị TW 5 khoá XII bổ sung thành tố xã hội thành 
mối quan hệ nhà nước, thị trường và xã hội; cùng với 
đó điều chỉnh tên gọi và nội hàm quan hệ giữa kinh 
tế thị trường và định hướng XHCN thành quan hệ 
giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm 
định hướng XHCN trong từng giai đoạn phát triển. 

Đại hội XIII tiếp tục có những bổ sung mới trong 
nhận thức về các mối quan hệ. Một là, bổ sung mối 
quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp 
chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. Hai là, có sự điều chỉnh 
vị trí giữa đổi mới, ổn định và phát triển thành ổn định, 
đổi mới và phát triển; điều chỉnh mối quan hệ giữa “xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa”, thành quan hệ giữa “xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa”; điều chỉnh mối quan hệ giữa 
“Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, 
thành quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và 
nhân dân làm chủ”. 

Như vậy có thể thấy, nhận thức về các mối quan 
hệ cũng như nội hàm trong các mối quan hệ lớn của 
Đảng ta là quá trình liên tục, ngày càng hoàn thiện. Cho 
đến Đại hội XIII hệ thống 10 mối quan hệ lớn(16) đã 
được nhận thức. Đây là những mối quan hệ lớn do tầm 
ảnh hưởng và bao quát của các mối quan hệ, và bản 
thân trong mỗi quan hệ lớn cũng bao chứa các quan hệ 
nhỏ cần được nhận thức xử lý. Đây là sự phát triển lý 
luận đặc sắc trên cơ sở tổng kết quá trình đổi mới của 
Đảng ta. Hệ thống mười mối quan hệ lớn phản ánh các 
quy luật mang tính biện chứng dẫn dắt hoạt động thực 
tiễn xây dựng CNXH. 

4. Ý nghĩa thực tiễn của đổi mới lý luận đối với 
thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc 

Trải qua gần 40 năm đổi mới đi lên CNXH, thực 
hiện đồng thời hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc từ một đất nước nghèo nàn, bị chiến tranh tàn phá 
nặng nề, Đảng Cộng sản Việt Nam, trên nền tảng chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã có những 
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sáng tạo, phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với hoàn cảnh 
Việt Nam. Điều này có thể tóm tắt trên các khía cạnh 
chính sau: Thứ nhất, sự sáng tạo thể hiện trong nhận 
thức rõ hơn nội dung của thời kỳ quá độ, xác định rõ 
nội dung kế thừa và bỏ qua đối với chủ nghĩa tư bản, 
cũng như làm rõ những điều kiện để Việt Nam có thể 
bỏ qua CNTB đi lên CNXH trong điều kiện ngày nay. 
Thứ hai, trên cơ sở đánh giá tình hình thế giới và khu 
vực cũng như khả năng thực tế của Việt Nam gắn với 
khát vọng phát triển của toàn dân tộc, Đảng đã xác 
định rõ mục tiêu, đặc trưng cụ thể và ngày càng hoàn 
thiện về xã hội XHCN mà Việt Nam hướng tới xây 
dựng; đồng thời chỉ rõ những phương hướng cơ bản 
trong quá trình xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. 
Thứ ba, sự khái quát mười mối quan hệ lớn là sự phát 
triển lý luận trên cơ sở tổng kết quá trình đổi mới của 
Đảng ta. Hệ thống mười mối quan hệ lớn tạo thành 
một chỉnh thể tương đối đầy đủ, phản ánh các quy 
luật mang tính biện chứng dẫn dắt hoạt động thực tiễn 
xây dựng CNXH.   

Những sáng tạo lý luận trên có ý nghĩa rất quan 
trọng đối với thực tiễn triển khai thực hiện nhiệm vụ 
xây dựng và bảo vệ tổ quốc: 

Một là, CNXH và con đường đi lên CNXH có 
nhiều nội dung, mỗi nội dung có quy luật phát triển 
riêng, gắn với thực tiễn lịch sử từng giai đoạn, từng thời 
kỳ cách mạng. Những nội dung cốt lõi thể hiện sáng 
tạo lý luận của Đảng ta về CNXH và con đường đi lên 
CNXH đã và đang từng bước góp phần, bổ sung vào 
hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng Cộng 
sản Việt Nam, bổ sung làm giàu thêm lý luận về chủ 
nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH. Với những 
sáng tạo đó đã định hình mô hình CNXH Việt Nam 
với mục tiêu, đặc trưng, phương hướng cùng các mối 
quan hệ lớn có tính quy luật trên bước đường hiện thực 
hoá CNXH.  

Hai là, những sáng tạo lý luận về công cuộc đổi 
mới, phát triển đất nước khẳng định vai trò lãnh đạo 
của Đảng. Sự sáng tạo bảo đảm cho sự lãnh đạo của 
Đảng phù hợp với quy luật, bảo đảm sự thắng lợi của 
công cuộc đổi mới. 

Ba là, đây là cơ sở rất quan trọng cho hình thành 
đường lối đúng đắn. Những sáng tạo đột phá về lý luận 
trên các lĩnh vực trực tiếp là cơ sở xây dựng đường lối 
đổi mới của Đảng. Thực tế chúng ta đã lúng túng, thậm 

chí mắc sai lầm trong xác định các chủ trương lớn về 
phát triển đất nước do dựa trên nền tảng nhận thức lý 
luận về CNXH và con đường đi lên CNXH theo mô 
hình cũ. Với những nhận thức mới, cho phép chúng ta 
xác định phù hợp hơn đặc trưng, phương hướng cũng 
như phương cách xây dựng xã hội mới. 

Bốn là, những sáng tạo lý luận được vận dụng và 
thể chế hoá thành các luật, chính sách cụ thể sẽ trực 
tiếp góp phần vảo thúc đẩy quá trình thực hiện kết hợp 
hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tốt hơn trong 
thực tiễn. Trước hết những thể chế phát triển mới cho 
phép huy động nguồn lực, tạo cơ chế cho phát triển 
mạnh mẽ nền kinh tế, tạo nguồn lực cho quốc phòng. 
Bên cạnh đó những đổi mới nhận thức về quốc phòng 
an ninh và đối ngoại góp phần giúp chúng ta chủ động 
hơn và kết hợp tốt hơn trong thực hiện đồng thời hai 
nhiệm vụ cũng như cho phép sử dụng hợp lý hơn các 
nguồn lực trong điều kiện cụ thể của đất nước ta. 

Năm là, những sáng tạo lý luận minh chứng và 
làm sáng rõ con đường phát triển của Việt Nam, trực 
tiếp phản bác các luận điệu xuyên tạc về con đường 
Việt Nam lựa chon, tạo niềm tin và quy tụ sức mạnh 
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./. 

 
*Đây là sản phẩm của đề tài cấp Nhà nước: Những vấn 

đề lý luận và thực tiễn xây dựng, phát triển đất nước và bảo 
vệ Tổ quốc qua 50 năm thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Mã số: KX.04.03/21-25. 
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